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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2019

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 8088/2019/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH DV & TM Mesa
Địa chỉ: Số 20 Đường Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà 
Nội
Điện thoại: 0906685682                                   Fax: 
Email: thuy.dt@media.mesa.vn
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Blackmores Men’s Performace Multi; do:  
Sản xuất tại: Blackmores Limited.
Địa chỉ: 20 Jubilee Avenue, Warriewood New South Wales 2102, Australia (Nước Úc)
Nước xuất xứ: Australia sản xuất, phù hợp:
- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo: 
Certificate of analysis ngày 17 tháng 10 năm 2018 và Product Information ngày 17 tháng 
10 năm 2018 (có đính kèm hồ sơ).
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 4/2019/0100520429-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH DV & TM Mesa
      Địa chỉ: Số 20 Đường Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 0906685682 Fax: 

E-mail: thuy.dt@media.mesa.vn

Mã số doanh nghiệp: 0100520429
Số giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 
Ngày cấp/ Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Blackmores Men’s Performace Multi
      2. Thành phần: 

   Trong 1 viên: Canxi hydrogen phosphate 170mg (canxi 50mg), chiết xuất Tribulus terrestris 
(bạch tật lê) 120mg (tương đương với 6000mg quả khô), axit ascobic (vitamin C) 100mg, chiết 
xuất Turnera diffusa (damiana - cây tráng dương) 100mg (tương đương với 1000 mg lá khô), kẽm 
axit amin chelate 75mg (kẽm 15mg), canxi pantothenate 70mg (axit pantothenate, vitamin B5: 
64,1mg), magiê oxit nặng 63,1mg (magiê 35mg), chiết xuất Silybum marianum (kế sữa) 57,1mg 
(tương đương 4000mg quả khô (tiêu chuẩn hàm lượng flavonlignans được gọi là silybin: 
45,7mg), thiamine nitrate (vitamin B1) 30mg, nicotinamide (vitamin B3) 30mg, pyridoxine 
hydrochloride 30mg (pyridoxine, vitamin B6: 24.7mg), inositol 25mg, d- alpha tocopheryl acid 
succinate 20,7mg (vitamin E 25 IU), mangan axit amin chelate 20mg (mangan 2mg), riboflavin 
(vitamin B2) 15mg, chiết xuất Ginkgo biloba (bạch quả) 10mg tương đương với 500mg lá khô 
(tiêu chuẩn hàm lượng flavonglycoside 2.67mg, 670mcg ginkgolides và bilobalide), axit folic 
300mcg, kali iốt 65,4mcg (iốt 50mcg), selenomethionine 64,6mcg (selen 26 mcg), biotin (vitamin 
H) 50mcg, cyanocobalamin 40mcg.
   Phụ liệu: Chất độn: cellulose vi tinh thể, chất làm dầy: croscarmelloza sodium, maltodextrin, 
chất ổn định: hypromellose, chất chống đông vón: silica khan keo, magiê stearate, macrogol 400, 
màu thực phẩm: titan dioxide, dầu bạc hà, màu thực phẩm: oxit sắt đen, chất mang: 
ethylcellulose, macrogol 8000, chất làm bóng: talc tinh khiết, sáp carnauba.

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Bạch tật lê (Tribulusterrestris)  Định tính  Dương tính
2  Lá cây tráng dương (Turneradifusa)  Định tính  Dương tính
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3  Axit ascobic  mg/viên  90-150
4  Thiamine nitrate  mg/viên  27-45
5  Nicotinamide  mg/viên  27-45
6  Pyridoxine hydrochloride  mg/viên  27-45
7  d- alpha tocopheryl acid succinate  mg/viên  18,6-34,1
8  Riboflavin  mg/viên  13,5-22,5
9  Kẽm  mg/viên  13,5-18,8

10  Axit folic  mcg/viên  270-450

11  Nhóm cường dương ức chế men PDE5 
(Phosphodiesterase)  Định tính  Âm tính

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   24 tháng từ ngày sản xuất, ngày hết hạn in trên nhãn sản phẩm.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong lọ thủy tinh màu hổ phách 125ml và nắp bằng 
nhựa LDPE màu trắng đường kính 38mm, đảm bảo đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của 
Bộ y Tế.
   - Quy cách đóng gói: 1319 mg/viên ± 10%, 50 viên/lọ.
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Sản xuất tại: Blackmores Limited.
   Địa chỉ: 20 Jubilee Avenue, Warriewood New South Wales 2102, Australia (Nước Úc)

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   - Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo: 
Certificate of analysis ngày 17 tháng 10 năm 2018 và Product Information ngày 17 tháng 10 năm 
2018 (có đính kèm hồ sơ).

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2019
CÔNG TY TNHH DV & TM MESA

ATTP_CK_1_1
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Lưu Văn Ngọc
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NỘI DUNG GHI NHÃN PHỤ SẢN PHẨM 

 

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Blackmores Men’s Performace Multi 

2. Thành phần cấu tạo: 

Trong 1 viên: Canxi hydrogen phosphate 170mg (canxi 50mg), chiết xuất Tribulus terrestris 

(bạch tật lê) 120mg (tƣơng đƣơng với 6000mg quả khô), axit ascobic (vitamin C) 100mg, chiết 

xuất Turnera diffusa (damiana - cây tráng dƣơng) 100mg (tƣơng đƣơng với 1000 mg lá  khô), 

kẽm axit amin chelate 75mg (kẽm 15mg), canxi pantothenate 70mg (axit pantothenate, vitamin 

B5: 64,1mg), magiê oxit nặng 63,1mg (magiê 35mg), chiết xuất Silybum marianum (kế sữa) 

57,1mg (tƣơng đƣơng 4000mg quả khô (tiêu chuẩn hàm lƣợng flavonlignans đƣợc gọi là silybin: 

45,7mg), thiamine nitrate (vitamin B1) 30mg, nicotinamide (vitamin B3) 30mg, pyridoxine 

hydrochloride 30mg (pyridoxine, vitamin B6: 24.7mg), inositol 25mg, d- alpha tocopheryl acid 

succinate 20,7mg (vitamin E 25 IU), mangan axit amin chelate 20mg (mangan 2mg), riboflavin 

(vitamin B2) 15mg, chiết xuất Ginkgo biloba (bạch quả) 10mg tƣơng đƣơng với 500mg lá khô 

(tiêu chuẩn hàm lƣợng flavonglycoside 2.67mg, 670mcg ginkgolides và bilobalide), axit folic 

300mcg, kali iốt 65,4mcg (iốt 50mcg), selenomethionine 64,6mcg (selen 26 mcg), biotin (vitamin 

H) 50mcg, cyanocobalamin 40mcg. 

Phụ liệu: Chất độn: cellulose vi tinh thể, chất làm dầy: croscarmelloza sodium, maltodextrin, chất 

ổn định: hypromellose, chất chống đông vón: silica khan keo, magiê stearate, macrogol 400, màu 

thực phẩm: titan dioxide, dầu bạc hà, màu thực phẩm: oxit sắt đen, chất mang: ethylcellulose,  

macrogol 8000, chất làm bóng: talc tinh khiết, sáp carnauba. 

3. Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày hết hạn in trên nhãn sản phẩm. 

4. Công dụng: Bổ sung dƣỡng chất cho cơ thể, hỗ trợ tăng cƣờng sinh lực cho nam giới.  

 Chú ý:“Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”. 

5. Đối tƣợng sử dụng: Nam giới trƣởng thành. 

6. Hƣớng dẫn sử dụng và bảo quản:  

- Hƣớng dẫn sử dụng:  

+ Cách dùng: Dùng 1 viên mỗi ngày trong khi ăn, hoặc theo chỉ định của bác sỹ. 

+ Lƣu ý:  

 Khuyến cáo không sử dụng cho trẻ dƣới 15 tuổi.  

 Sản phẩm này có chứa selenium có độc tính khi sử dụng với liều cao. 
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 Không nên sử dụng quá liều dùng hàng ngày nhƣ thực phẩm chức năng cho ngƣời lớn với hàm 

lƣợng 150mcg selen. 

 Việc bổ sung vitamin không thay thế cho khẩu phần ăn cân bằng.  

 Nếu xuất hiện triệu chứng, liên hệ bác sỹ để đƣợc tƣ vấn. 

 Không dùng cho ngƣời mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 

- Bảo quản: Bảo quản dƣới 30 độ C ở nơi khô ráo và tránh ánh nắng trực tiếp.  

7. Chất liệu bao bì và quy cách đóng gói: 

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm đƣợc đóng trong lọ thủy tinh màu hổ phách 125ml và nắp bằng nhựa 

LDPE màu trắng đƣờng kính 38mm, đảm bảo đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ y 

Tế.  

- Quy cách đóng gói: 1319mg/viên ± 10%, 50 viên/lọ. 

8. Xuất xứ và thƣơng nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa: 

- Xuất xứ: Australia (Nƣớc Úc) 

Sản xuất tại: Blackmores Limited. 

Địa chỉ: 20 Jubilee Avenue, Warriewood New South Wales 2102, Australia (Nƣớc Úc) 

- Nhập khẩu và chịu trách nhiệm về hàng hóa:  

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI MESA 

Địa chỉ: Số 20 Đƣờng Bùi Thị Xuân, Phƣờng Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trƣng, TP. Hà Nội 

Điện thoại: 024.38263418 

9. Số ĐKSP: 
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